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Phụ lục 3: Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng  

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 5 (Nhóm Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế)   

Tiêu chuẩn 08: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược 

của CSGD. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Các yêu cầu 

(chỉ báo) 

Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt 

ra ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập Nơi thu thập Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

Có kế hoạch 

phát triển các 

đối tác, mạng 

lưới và quan hệ 

đối ngoại để 

đạt được tầm 

nhìn, sứ mạng 

và các mục tiêu 

chiến lược của 

CSGD. 

1. Có bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng 

kế hoạch, theo dõi giám sát các hoạt động 

đối ngoại đúng quy định. 

2. Có văn bản quản lý về hoạt động đối 

ngoại; có các kế hoạch phát triển các đối 

tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại bám 

sát tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu 

chiến lược của CSGD; có quy định rõ ràng 

về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát và 

phân cấp giữa các đơn vị trong hoạt động 

đối ngoại; quản lý cán bộ, GV, nhân viên 

của CSGD đi công tác, học tập trong và 

ngoài nước. 

3. Kế hoạch phát triển các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại được phổ biến 

đến các bên liên quan trong CSGD. 

- Văn bản thành lập/giao 

nhiệm vụ theo dõi, giám sát 

các hoạt động đối ngoại. 

- Kế hoạch chiến lược của 

CSGD trong đó có kế hoạch 

phát triển các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại. 

- Văn bản quản lý về hoạt 

động hợp tác với các đối tác 

trong nước và quốc tế. 

- Các hợp đồng, ký kết hợp 

tác, bản ghi nhớ, thỏa thuận, ... 

giữa CSGD và đối tác trong và 

ngoài nước. 

- Thông tin về đối ngoại trên 

trang thông tin điện tử của 

CSGD. 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

P. TCHC-QT 

 

 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

- Lấy từ VPĐT 

của Trường.  

-  Scan hồ sơ lưu 

của các Phòng. 

H08.08.01.01 

H08.08.01.02 

H08.08.01.03 

H08.08.01.04 

H08.08.01.05 

H08.08.01.06 

H08.08.01.07 
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số/ngày tháng ban 

hành 

Nơi ban hành Ghi chú 

 

1 H8.08.01.01 Quyết định phân công nhiệm vụ trách nhiệm của các Thành 

viên BGH Trường  

Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày 

….. 
ĐHĐN 

 

2 Quyết định phân công nhiệm vị, trách nhiệm của các thành 

viên Ban Giám hiệu Trường  

Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày 

….. 
ĐHĐN 

 

3 Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng Trường và Ban 

Giám hiệu 
Ngày ….. 

Đảng ủy,  

ĐHĐN 

 

4 H8.08.01.02 
Quyết định thành lập Phòng NCKH,SĐH&QHQT    

Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày 

….. 
ĐHĐN 

 

5 
Quy chế hoạt động của Phòng NCKH, SĐH & QHQT 

Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày 

….. 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

6 
Bảng phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức năm học  

Ngày ….  P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

7 H8.08.01.03 

 

Nghị quyết về việc ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại 

học Đồng Nai đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030  

Số …/NQ-HĐT ngày  

 
ĐHĐN 

 

8 Kế hoạch hoạt động hợp tác và đào tạo quốc tế hằng năm   Số …./ĐHĐN ngày  ĐHĐN  

9 
Kế hoạch hoạt động hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp 

các năm học  
2018 -2023 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

 

10 H8.08.01.04 

 

Quy định về quản lý công tác Hợp tác Quốc tế của Trường  2018 -2023 ĐHĐN  

11 - Quyết định ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa 

học  
Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày ĐHĐN 

 

12 Quy chế quản lý, tuyển dụng người nước ngoài đến làm việc Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày  ĐHĐN  
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13 Quy định quản lý giảng viên, cán bộ công nhân viên đi công 

tác, học tập ở nước ngoài 
Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày  ĐHĐN 

 

14  
Quy chế quản lý chương trình liên kết đào tạo tại Trường 

Số… /ĐHĐN-QHQT 

ngày  
ĐHĐN 

 

15 H8.08.01.05 Quy trình HTQT  ban hành năm 2018   Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày  ĐHĐN  

16 Quy trình đoàn vào – đoàn ra  Ngày … ĐHĐN  

17 H8.08.01.06 Biên bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị trong nước các năm 

học  
2018 -2023  ĐHĐN 

 

18 Biên bản thỏa thuận hợp tác với đơn vị ngoài nước:  2018 - 2023 ĐHĐN  

19 Báo cáo tổng kết về hoạt động đối ngoại hành với các đơn vị 

trong nước giai đoạn 2018 - 2023 
2018 - 2023 

P. NCKH, 

SĐH&QHQT 

 

20 H8.08.01.07 Kết luận giao ban giai đoạn 2022 - 2023 2018 - 2023 P.TCHC-QT  

21 Quyết định thành lập Trung tâm quản lý mạng  Số …./ĐHĐN ngày  ĐHĐN  

22 Quyết định thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Trường   

Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày 

….. 
ĐHĐN 

 

23  Giao diện Website, fanpage Trường  về các công tác Hợp tác 

và liên kết đào tạo trong và ngoài nước 

Số …/QĐ-ĐHĐN, ngày 

….. 
ĐHĐN 

 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

Phạm Minh Tiến
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Phụ lục 4: Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 

Nhóm công tác: Nhóm 5 (Nhóm Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế)   

Tiêu chuẩn 08: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt 

được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của CSGD.  

1. Mô tả  

 Trường ĐHĐN đã có quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ bộ phận theo dõi giám sát 

hoạt động đối ngoại để thực hiện tốt nhiệm vụ mạng lưới và quan hệ đối ngoại. Trong công tác 

chỉ đạo, giám sát và đánh giá hoạt động quan hệ đối ngoại, Trường đã ban hành quy chế phối 

hợp giữa HĐT và BGH, đồng thời BGH cũng phân công nhiệm vụ rõ ràng để hoạt động đối 

ngoại thực hiện đúng quy định [H8.08.01.01]. Theo đó, bộ phận Phòng NCKH, SĐH &HTQT 

có bảng mô tả công việc cụ thể để phân công, phân nhiệm và tự chịu trách nhiệm về hoạt động 

đối ngoại [H8.08.01.02]. 

Với chiến lược phát triển Trường ĐHĐN qua từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển 

chung của giáo dục, kinh tế của cả nước cũng như quốc tế, Trường ĐHĐN luôn coi trọng và đẩy 

mạnh quan hệ đối ngoại. Phòng NCKH, SĐH &HTQT lập kế hoạch hoạt động phù hợp với kế 

hoạch chung hàng năm của Trường về hoạt động đối ngoại [H8.08.01.03]. 

Việc phát triển mạng lưới và quan hệ đối tác được thiết lập dựa trên các văn bản theo quy 

định của Nhà nước và đặc thù riêng của Trường ĐHĐN như:  Quy định về quản lý công tác Hợp 

tác quốc tế; Quy chế quản lý người nước ngoài học tập; Quy chế quản lý hoạt động khoa học và 

công nghệ; Quy định quản lý giảng viên, cán bộ công nhân viên đi công tác, học tập ở nước 

ngoài [H8.08.01.04]. 

Quá trình thực hiện phát triển mạng lưới đối ngoại được các bộ phận giám sát, cải tiến và 

đã đạt được một số thành tựu nhất định thông qua báo cáo tổng kết về hoạt động đối ngoại và 

các biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa Trường và các đối tác [H8.08.01.06]. Mạng lưới đối ngoại 

với các đối tác trong và ngoaì nước được thực hiện rà soát và được điều chỉnh tại các kế hoạch 

hoạt động của Trường. 

2. Điểm mạnh  

 - Trường ĐHĐN có kế hoạch chiến lược triển khai hoạt động hợp tác trong và ngoài nước 

theo từng giai đoạn và được tích hợp trong Chiến lược phát triển Trường, được cụ thể hóa bằng 

các quy trình, quy định các mảng công việc, mục tiêu chiến lược và Kế hoạch thực hiện mục 

tiêu chiến lược HTQT hàng năm nhằm thúc đẩy công tác HTQT.  

 - Trường ĐHĐN có quy định rõ ràng về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát và phân cấp 

giữa các đơn vị trong hoạt động đối ngoại; ký thỏa thuận hợp tác; quản lý đoàn vào, đoàn ra, đón 

tiếp khách đến làm việc và phối hợp xử lý các nhiệm vụ trong triển khai hoạt động đối ngoại. 

Công khai thông tin rõ ràng đến các đơn vị trong toàn trường và yêu cầu các bên liên quan báo 

cáo khi triển khai thực hiện hoạt động HTQT.  

3. Điểm tồn tại  
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- Tình hình dịch Covid từ cuối 2019 kéo dài gây trở ngại nhất định trong việc trao đổi, 

triển khai, cập nhật các quy định của Nhà trường đến các đơn vị trong toàn trường. Các hình 

thức triển khai chủ yếu là qua trao đổi qua email, tin nhắn, và thông tin về hoạt động đối ngoại 

trong và ngoài nước trên trang web của trường 

- Trường còn bị động trong việc tiếp đón các đối tác hợp tác nên công tác triển khai các 

kế hoạch luôn trong thời gian gấp rút.  

- Số lượng chuyên viên phụ trách công tác Quan hệ Quốc tế còn ít mà công việc nhiều 

nên kết quả các công việc đạt kết quả chưa được cao như mục tiêu chiến lược đề ra.  

4. Kế hoạch hành động  

- Tăng cường hơn nữa việc trao đổi, cập nhật thông tin, quy định về hoạt động đối ngoại 

trong và ngoài nước đến các bộ phận qua các phương tiện như email, các ứng dụng làm việc trực 

tuyến. Xây dựng bố cục, tổ chức cập nhật nội dung về các quy định, hoạt động HTQT thường 

xuyên và đầy đủ hơn nữa. 

- Ban hành khung tiêu chí đánh giá ban đầu đối với các đối tác mới để hạn chế các đối 

tác không hợp tác được. 

- Tiếp tục đẩy các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế theo chiến lược của Trường. 

- Tăng cường chuyên viên phụ trách công tác Quan hệ quốc tế.  

5. Mức đánh giá tiêu chí: 5/7 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

       NGƯỜI BÁO CÁO 

 

     Phạm Minh Tiến  

 


